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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 853007 Tâm lí học xã hội 3 120 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao 10424 01 4 3 3 C.A313
DTL1232,DTL
1231

12---6789012345678----

2 853008 Tâm lí học phát triển 3 60 Trần Thị Phương 10267 01 2 3 3 1.A102 DTL1231 12---6789012345678----

3 853008 Tâm lí học phát triển 3 60 Trần Thị Phương 10267 02 2 6 3 1.A302 DTL1232 12---6789012345678----

4 853009 Tâm lí học nhân cách 3 60 Cao Thị Nga 10436 01 3 3 3 1.C305 DTL1231 12---6789012345678----

5 853009 Tâm lí học nhân cách 3 60 Cao Thị Nga 10436 02 3 6 3 1.C305 DTL1232 12---6789012345678----

6 853010 Tâm lí học nhận thức 3 120 Phan Thị Thanh Hương 10521 01 5 3 3 1.A201
DTL1232,DTL
1231

12---6789012345678----

7 853012 Tâm lí học giới tính 3 60 Phùng Phương Thảo 11220 01 6 3 3 1.A302 DTL1231 12---6789012345678----

8 853012 Tâm lí học giới tính 3 60 Phùng Phương Thảo 11220 02 6 6 3 1.A102 DTL1232 12---6789012345678----

9
853028 Tâm lí học học đường

3 100 Nguyễn Thị Ngọc 10437
01

2 6 2 C.C107
DTL1211,DTL
1212

12---678901-345-------

10 3 100 Nguyễn Thị Ngọc 10437 6 6 2 C.B107
DTL1211,DTL
1212

12---678901-345-------

11 853040 Thực tế chuyên môn 1 100 01 0 0 5
DTL1211,DTL
1212

12 853402 Tâm lí học quản  lí 3 130 Nguyễn Thị Ngọc 10437 01 6 3 3 C.B107
DTL1221,DTL
1222

12---6789012345678----

13
853403 Tâm lí học nhân sự

4 50 Minh Thị Lâm 11219
01

3 3 3 1.C203 DTL1211 12---678901-3456------

14 4 50 Minh Thị Lâm 11219 4 1 2 2.B104 DTL1211 12---678901-3456------

15
853403 Tâm lí học nhân sự

4 50 Minh Thị Lâm 11219
02

3 6 2 1.C204 DTL1212 12---678901-3456------

16 4 50 Minh Thị Lâm 11219 4 6 3 2.A101 DTL1212 12---678901-3456------

17 853405 Tâm lí học giáo dục 3 130 Nguyễn Thị Ngọc 10437 01 2 3 3 C.C106
DTL1221,DTL
1222

12---6789012345678----

18 853406 Tâm lí học lệch chuẩn 3 65 Cao Thị Nga 10436 01 5 3 3 1.A302 DTL1221 12---6789012345678----

19 853406 Tâm lí học lệch chuẩn 3 65 Cao Thị Nga 10436 02 5 6 3 1.A302 DTL1222 12---6789012345678----

20 853408 Tâm lí học gia đình 3 65 Phùng Phương Thảo 11220 01 3 3 3 1.A102 DTL1221 12---6789012345678----

21 853408 Tâm lí học gia đình 3 65 Phùng Phương Thảo 11220 02 3 6 3 1.A102 DTL1222 12---6789012345678----



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 01/12/2023 14:49 Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

22
853409 Tâm lí học kinh doanh và quảng cáo

4 50 Phùng Phương Thảo 11220
01

3 1 2 1.A102 DTL1211 12---678901-3456------

23 4 50 Phùng Phương Thảo 11220 5 3 3 1.A102 DTL1211 12---678901-3456------

24
853409 Tâm lí học kinh doanh và quảng cáo

4 50 Phùng Phương Thảo 11220
02

3 9 2 1.A102 DTL1212 12---678901-3456------

25 4 50 Phùng Phương Thảo 11220 5 6 3 1.A102 DTL1212 12---678901-3456------

26
853414 Tiếng Anh chuyên ngành

3 65 Phùng Phương Thảo 11220
01

5 1 2 1.A102 DTL1221 -----67890123456------

27 3 65 Phùng Phương Thảo 11220 6 1 2 1.A302 DTL1221 -----67890123456------

28
853414 Tiếng Anh chuyên ngành

3 65 Phùng Phương Thảo 11220
02

5 9 2 1.A102 DTL1222 -----67890123456------

29 3 65 Phùng Phương Thảo 11220 6 9 2 1.A102 DTL1222 -----67890123456------

30 853417 Phát triển nguồn nhân lực ngành Tâm lý học 3 80 Cao Thị Thanh Xuân 11266 01 3 6 3 2.B104 DTL1201 12---6789012345678----

31 853418 Kỹ năng phát triển cộng đồng 3 80 Phan Thị Thanh Hương 10521 01 5 6 3 1.C105 DTL1201 12---6789012345678----

32 853419 Kỹ năng giảng dạy tâm lý học 4 80 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao 10424 01 2 2 4 1.C101 DTL1201 12---6789012345678----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


